
  

UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số:          /TB-SLĐTBXH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Giang, ngày        tháng 8 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời cung cấp báo giá thiết bị Văn phòng  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh 

Hà Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ danh mục, số lượng, nhu cầu thiết bị văn phòng Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội năm 2023; 

Để thực hiện quy trình mua sắm thiết bị Văn phòng năm 2023 đúng quy 

định; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng kính mời các tổ chức, 

doanh nghiệp có đủ năng lực cung cấp báo giá hàng hoá với thông tin cụ thể như 

sau: 

1. Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp báo giá: Là pháp nhân có chức năng 

sản xuất/kinh doanh theo quy định của pháp luật, có khả năng và năng lực cung 

cấp hàng hoá (có liên quan) theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội năm 2023. 

2. Mục đích sử dụng: Làm cơ sở thực hiện các quy trình tiếp theo trong 

việc mua sắm thiết bị Văn phòng năm 2023. 

3. Hàng hoá đề nghị báo giá: Theo phụ lục đính kèm. 

4. Danh mục hàng hoá: Theo phụ lục kèm theo Thông báo. 

5. Thời gian thực hiện: Quý IV Năm 2023 

6. Thời gian hiệu hiệu lực của báo giá: Đến hết ngày 10/9/2023 

7. Báo giá gồm thông tin cơ bản sau: Tên thiết bị; mô tả chi tiết thông số, 

đặc tính kỹ thuật, giá chào bán tại tại tỉnh Hà Giang (đã bao gồm thuế VAT, các 

khoản phí khác). Thời gian tiếp nhận báo giá kể từ ngày thông báo đến trước 

ngày 10/9/2023. 

8. Tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, xin vui lòng cung cấp thông tin pháp 

nhân và báo giá theo nội dung trên về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại 

địa chỉ số 3 đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang hoặc bản ký số theo địa chỉ email: khtc.sldtbxh@hagiang.gov.vn. Báo giá 

phù hợp của tổ chức, doanh nghiệp sẽ được Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội sử dụng làm cơ sở thực hiện các quy trình tiếp theo trong việc mua sắm thiết 



bị Văn phòng năm 2023. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo./. 
 

 

Nơi nhận:                      GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

 

- Lưu: VT, KHTC;  

 

 

Sùng Đại Hùng 

 



BIỂU THÔNG SỐ, KỸ THUẬT, ĐẶC TÍNH HÀNG HÓA 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-SLĐTBXH ngày ……. tháng 8 năm 2023 của Sở 

Lao động -TBXH tỉnh Hà Giang) 
 

STT Thông số kỹ thuật hàng hóa  ĐVT SL 

1 

Điều hòa 1 chiều không Inverter 1200BTU  

Loại Gas lạnh: R-32 

Loại máy: Mono - Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) 

Công suất làm lạnh: 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 11.200 Btu/h - 3.28 kW 

Sử dụng cho phòng: Diện tích 16 - 20 m² hoặc 48 - 60 m³ khí (thích 

hợp cho phòng khách, văn phòng) 

Nguồn điện (Ph/V/Hz): 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz 

Công suất tiêu thụ điện: 1.059 kW 

Kích thước ống đồng Gas (mm): 6/12 

Chiều dài ống gas tối đa (m): 15 m 

Chênh lệch độ cao (tối đa) (m): 5 m 

DÀN LẠNH 

Kích thước dàn lạnh (mm): 22.2 x 77.7 x 20.2 cm 

Trọng lượng dàn lạnh (Kg) : 7.5 Kg 

DÀN NÓNG 

Kích thước dàn nóng (mm): 54 x 71.5 x 24 cm 

Trọng lượng dàn nóng (Kg) : 26 Kg 

Bộ 3 
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 Bộ máy tính để bàn 

Bộ vi xử lý: Intel Core i5-12400 (2.5GHz up to 4.4GHz, 6 nhân 12 

luồng, 18MB Cache)- Socket Intel LGA 1700 

RAM: 8GB DDR4 Bus 3200 

- Dual Channel DDR4 Memory Technology 

- 2 x DDR4 DIMM Slots 

- Max. capacity of system memory: 64GB 

Ổ cứng: SSD 256GB 

Mainboad : Chipset  Intel® H610 

- Supports 13th Gen & 12th Gen Intel® Core™ Processors 

(LGA1700) 

Khe cắm mở rộng: 

- 1 x PCIe 4.0 x16 Slot  

- 1 x PCIe 3.0 x1 Slot 

- 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors 

Cổng kết nối:  

- PS/2 Port 

- 1 x D-Sub Port; 1 x HDMI Port 

- USB 3.2 Gen1 Ports ; USB 2.0 Ports  

- RJ-45 LAN Port; HD Audio Jacks 

Kết nối mạng:  

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 

Card âm thanh: 7.1 CH HD Audio  

Card màn hình: Intel® UHD Graphics 730 

Vỏ case, nguồn: CaseThánh Gióng, Power TG550 

 Bàn phím: Thánh Gióng giao tiếp USB sử dụng dây chống đứt, công 

nghệ kháng khuẩn Ag+, tích hợp phím tắt Multimedia (đồng bộ 

thương hiệu) 

 Chuột: Thánh Gióng giao tiếp USB sử dụng dây chống đứt, công 

Bộ 2 



nghệ kháng khuẩn Ag+, 1600DPI, tuổi thọ 5 triệu lần bấm (đồng bộ 

thương hiệu) 

Màn hình Thánh Gióng: 21.5 inch  (Tỉ lệ: 16:9; Độ phân giải: 

1920x1080; Tỉ lệ tương phản động: 185.000.000:1; Góc 

nhìn:178/178; Công nghệ chống ánh sáng xanh và bảo vệ mắt cho 

người sử dụng; Màu sắc hiển thị: 16,7 triệu màu; Cổng kết nối: VGA, 

HDMI), đồng bộ thương hiệu  

Hệ điều hành: Windows 11 Pro 64bit 
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Máy tính xách tay  

Bộ vi xử lý (CPU): Intel® Core™ i3-1215U Processor 

Tốc độ:6 nhân (2P-core + 4E-core) 8 luồng 

P- Cores: Up to 4.4 GHz Turbo 

E- Cores: Up to 3.3 GHz Turbo 

Bộ nhớ đệm: 12MB Intel® Smart Cache 

Bộ nhớ trong (RAM Laptop): 8GB DDR4  

Số khe cắm: 1 x khe DDR4 SO-DIMM, up to max 40GB 

Ổ cứng (SSD Laptop): 256GB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 

Khả năng nâng cấp: 1x M.2 PCIe  (Đã sử dụng, có thể nhấc ra thay 

thế với ổ SSD dung lượng lớn hơn) 

Màn hình hiển thị : 14.0Inch FHD  16:9, TN, Màn hình chống chói, 

Đèn nền LED, 220nits, NTSC: 45%, Tỷ lệ màn hình trên kích thước: 

81% 

Độ phân giải: FHD (1920 x 1080)  

Đồ Họa (VGA)  

Bộ xử lý: Intel® UHD Graphics 

Công nghệ: Kết nối (Network)  

Wireless: Wi-Fi 6 802.11ax Dual band (2x2) 

Lan: 1x RJ45 Gigabit Ethernet 

Bluetooth® 5.3 

3G/ Wimax (4G) 

Bàn Phím Laptop: Kiểu bàn phím - Bàn phím dạng Chiclet, 

+ Hành trình phím 1,4mm, 

+ Bàn phím chống tràn đổ 

Mouse (Chuột Laptop): Cảm ứng đa điểm 

Giao tiếp mở rộng: Kết nối USB 

 1x USB 2.0 Type-A 

1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 

1x USB 3.2 Gen 1 Type-C hỗ trợ sạc chuẩn Power Delivery 

1x USB 3.2 thế hệ 2 Type-C hỗ trợ màn hình / sạc nhanh 

Kết nối HDMI/ VGA 

1 x HDMI 1.4 

Khe cắm thẻ nhớ: 1 x Micro SD card reader 

Tai nghe: 1 x 3.5mm Combo Audio Jack 

Camera: Camera HD 720p 

Pin Laptop: Dung lượng pin: 3Cell 42WHrs 3S1P, Li-ion 

AC Adapter 

TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 

100~240V AC 50/60Hz universal 

Thời gian sử dụng 

 Sạc Pin Laptop: Đi kèm 

Hệ điều hành (Operating System) : Windows 11 Home 

Hệ điều hành tương thích: Windows 11 

Chiếc 3 
 



Thông tin khác:  

Trọng Lượng: + 1.49 kg (Có pin) 

                        + 1.32kg (Chưa có pin) 

Kích thước: 32.34 x 21.56 x 1.92 ~ 1.92 cm  

Chất liệu: Plastic 

Màu sắc: Star Black (Đen) 

Bảo mật: + FingerPrint 

Kensington Nano Security Slot™ 

BIOS Booting User Password Protection 

BIOS setup user password 

Computrace ready from BIOS 

HDD User Password Protection and Security 

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 

N/A 

Phụ kiện đi kèm" Adapter, tài liệu, sách, chuột 

4 
Hòm tôn cá nhân  
Kích thước : (Dài 68 x Rộng 40 x Cao 30cm) 

Chất liệu: Tôn hoa mạ kẽm - độ dày 0.42mm 

Chiếc 10 
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Bàn liền hộc 1,4m 
Kiểu Dáng 

    - Bàn nhân viên Athena Hòa Phát mặt chữ nhật 

    - Bàn sử dụng tăng chân chụp cách điệu 

    - Yếm lửng thẳng 

    - Hộc liền sát đất 

 Kích Thước: W1400 x D700 x H750 mm 

Chất liệu: Bàn làm từ gỗ công nghiệp Melamine chịu lửa, chống 

xước, chống va đập, chống phai màu, chống sự xâm nhập của vi 

khuẩn và mối mọt, chống lại các tác động của hóa chất. 

Chiếc 3 
 

6 

Ghế xoay 

Kiểu Dáng 

    - Ghế xoay nhân viên văn phòng có tay nhựa 

    - Đệm tựa mút bọc vải nỉ tạo sự thoải mái cho người ngồi 

    - Ghế có bát có chức năng điều chỉnh độ cao cần hơi. 

    - Chân ghế bằng nhựa có bánh xe di chuyển 

Kích Thước: W560 x D540 x H(900-1025) mm 

Chất liệu: Đệm tựa bọc vải, chân bằng nhựa 

Chiếc 3 
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Máy in  
- Tốc độ : 33 trang / phút khổ A4. 

- Khổ giấy tối đa : A4; - Độ phân giải : 600 x 600 dpi. 

- Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh : 1200 x 1200 dpi. 

- Bộ xử lý : 800MHz x 2; - Bộ nhớ chuẩn : 1GB. 

- Ngôn ngữ in : UFRII, PCL 5e4, PCL6, Adobe® PostScript. 

- In qua mạng Lan có dây và không dây WiFi. 

- In hai mặt tự động; - Khay giấy tiêu chuẩn : 250 tờ. 

- Khay tay : 100 tờ.; Ngôn ngữ in : UFR II LT, PLC6, Adobe® 

PostScript. 

- Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 

7/Mac OS X version 10.9.5 & up / Mac OS 10.14. 

- Kích thước : 401 x 373 x 250 mm; - Trọng lượng : 9.5 Kg. 

- Cổng kết nối : USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-

Chiếc 4 
 



TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n 

- Hộp mực Cartridge 057 3.100 trang A4 và 057H 10.000 trang A4 

với độ phủ mực tiêu chuẩn. 

- Công suất in hàng tháng : 80,000 trang. 

- Công suất in khuyến nghị hàng tháng : 750 - 4000 trang. 
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Tủ tài liệu 

Kích thước: W1380 x D450 x 1830 mm - KT kính : W1027 x D315 x 

H3 mm 

(Trong đó W: chiều rộng, D: chiều sâu, H: chiều cao) 

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

Màu sắc: Màu ghi 

Kiểu dáng:  

Tủ Hòa Phát TU09K7RCK lắp ráp sẵn gồm 6 khoang: 

- Bên trên là 3 khoang cánh kính, mỗi khoang có 2 đợt cố định 

- Bên dưới 3 cánh sắt. 

Chiếc 6 
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Máy scan 

Khổ giấy : A4/A5 

Tốc độ: 35 ppm/70 ipm 

Scan hai mặt: Có 

ADF: Không 

Độ phân giải: 600 dpi 

Cổng giao tiếp: USB 

Mô tả khác: Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 10 (32-bit/64-bit), 

Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 

(32-bit/64-bit). Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10. 

Kích thước:  (RỘNG X SÂU X CAO): 397 x 248 x 242 mm 

Trọng lượng: 4,2 kg 

Chiếc 1 
 

10 

Rèm cửa sổ 

- Loại: Rèm cuốn cầu vồng 

- Chất liệu vải chống bám bụi 

- Tác dụng: Có khả năng chống nắng đến 90%, dễ dàng vệ sinh, và ít 

bám bụi 

Mét2 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-28T08:13:44+0700
	 - HÀ GIANG
	PHẠM VĂN THỦY đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-28T09:40:53+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sùng Đại Hùng<sdhung.sldtbxh@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-28T09:52:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<sldtbxh@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-28T09:53:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<sldtbxh@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-28T09:53:14+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<sldtbxh@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-28T09:54:47+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<sldtbxh@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-28T09:54:53+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<sldtbxh@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




